ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 LÝ TỰ TRỌNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Công nghệ - khối 12
Học Kỳ II - Năm Học: 2015-2016
	Tuần
	Thời Gian
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi Chú

	01
	28/12/15- 2/1/16


	19
	Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.
	

	02
	4/1/16 - 9/1/16


	20
	Bài 18: Máy tăng âm.
	KT 15’

	03
	11/1 - 16/1/16


	21
	Bài 19: Máy thu thanh.
	

	04
	18/1/16 - 23/1/16


	22
	Bài 20: Máy thu hình
	

	05
	25/01/16 - 30/01/16


	23
	Bài 20: Máy thu hình (tt).
	

	06
	15/2/16 - 20/2/16


	24
	Bài 22:  Hệ thống điện quốc gia.
	

	07
	22/2/16 - 27/2/16


	25
	Bài 23:  Mạch điện xoay chiều ba pha.
	

	08
	29/2/2016 -5/3/2016


	26
	Bài 23:  Mạch điện xoay chiều ba pha (tt).
	

	09
	7/3/2016 -12/3/2016


	27
	KT 1 Tiết.
	

	10
	14/3/16 - 19/3/16


	28
	 Bài 25:  Máy điện xoay chiều ba pha- Máy biến áp ba pha.
	

	11
	21/3/16 - 26/3/16


	29
	Bài 25:  Máy điện xoay chiều ba pha- Máy biến áp ba pha (tt)
	

	12
	28/3/16 - 2/4/16


	30
	Bài 26:  Động cơ không đồng bộ ba pha.
	KT 15’

	13
	4/4/16 - 9/4/16


	31
	Bài 26:  Động cơ không đồng bộ ba pha (tt).
	

	14
	11/4/16 - 16/4/16


	32
	Bài 28: Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ.
	

	15
	18/4/16 - 23/4/16


	33
	Bài 28: Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ (tt).
	

	16
	25/4/16 - 30/4/16


	34
	        Ôn tập HK I
	

	17
	2/5/16 - 7/5/16


	35
	        Kiểm tra  HK I        
	

	18
	9/5/16 - 14/5/16


	
	             Thi TT HK I  
	


  HIỆU TRƯỞNG                                            Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày14 /12/2015

                                                                                         TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN:
                                                                                             Lê Thị Kim Nhân

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 LÝ TỰ TRỌNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Môn: Công nghệ - khối 11
Học Kỳ I - Năm Học: 2015 -2016
	Tuần
	Thời Gian
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi Chú

	01
	10/8-15/8
	1

2
	Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày BVKT.         

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày BVKT(tt)
	

	02
	17/8-22/8
	3
4
	Bài 2: Hình chiếu vuông góc 
Bài 3: Thực hành: Vẽ các vật thể đơn giản .
	KT 15’

	03
	24/8-29/8
	5
6
	Bài 3: Thực hành: Vẽ các vật thể đơn giản (tt)

Bài 4: Mặt cắt và hình cắt.
	

	04
	31/8-5/9
	7
8
	Bài 5: Hình chiếu trục đo.
Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể.
	KT 15’

	05
	7/9-12/9
	9
10
	Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể(tt).
Bài 7: Hình chiếu phối cảnh.
	

	06
	14/9-19/9
	11
12
	          KT 1 Tiết. 

Bài 8:Thiết kế bản vẽ kỹ thuật.
	

	07
	21/9-26/9
	13
14
	Bài 9: Bản vẽ cơ khí.
Bài 9: Bản vẽ cơ khí (tt).
	

	08
	28/9-3/10
	15
16
	Bài 11: Bản vẽ xây dựng.

Bài 12: Thực hành: Lập BVXD.    
	

	09
	5/10-10/10
	17
18
	       Ôn tập phần VKT.
Bài 15: Vật liệu cơ khí
	

	10
	12/10-17/10
	19
20
	Bài 16:  Công nghệ chế tạo phôi      
Bài 16: (tt)
	

	11
	19/10-24/10
	21
22
	Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại.

Bài 17: (tt)
	

	12
	26/10-31/10
	23
24
	Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí.
Bài 20:  Khái quát về ĐCĐT.
	

	13
	2/11-7/11
	25
26
	Bài 21: Nguyên lí làm việc của ĐCĐT.
Bài 21: (tt)
	

	14
	9/11-14/11
	27
28
	Bài 22: Thân máy và nắp máy.
Bài 23: Cơ cấu trục thuỷu –thanh truyền.
	

	15
	16/11-21/11
	29
30
	Bài 24: Cơ cấu phân phối khí.
Bài 25: Hệ thống bôi trơn.
	

	16
	23/11-28/11
	31
32
	Bài 26: Hệ thống làm mát.

Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng.
	

	17
	30/12-5/12
	33
34
	Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng(tt).
             Ôn tập HKI.
	

	18
	7/12-12/12
	35
36
	             Ôn tập HKI.
              KT  HKI.
	

	19
	14/12-19/12
	
	              KTTT HKI.
	


  BGH  DUYỆT                                                                                  TP.Hồ Chí Minh, ngày 7/8/2015                                                                                                                                       
                                                                                                                                  Nhóm trưởng; 
                                                                                                                        Lê Thị Kim Nhân
